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Câu 65. Khoảng xác định của nhân tố sinh thái, ở đó loài có thể sống tồn tại và phát triển ổn định theo thời gian gọi là

A.  Nơi ở
B.  Sinh cảnh

C.  Ổ sinh thái
D.  Giới hạn sinh thái 
Câu 66. Hiện tượng loài cá ép sống bám vào cá mập và được cá mập mang đi xa, nhờ đó quá trình hô hấp của cá ép trở nên thuận lợi hơn và khả năng kiếm mồi cũng tăng lên, còn cá mập không được lợi nhưng cũng không bị ảnh hưởng gì. Đây là một ví dụ về mối quan hệ 

A.  Hợp tác. 
B.  Cạnh tranh.
C.  Cộng sinh. 
D.  Hội sinh. 
Câu 67. Quần xã là

A.  Một tập hợp các quần thể khác loài, cùng sống trong một khu vực, vào một thời điểm nhất định.

B.  Một tập hợp các quần thể khác loài, cùng sống trong một khoảng không gian xác định, gắn bó với nhau như một thể thống nhất, thích nghi với môi trường sống.

C.  Một tập hợp các quần thể khác loài, cùng sống trong một khoảng không gian xác định, vào một thời điểm nhất định.

D.  Một tập hợp các sinh vật cùng loài, cùng sống trong một khoảng không gian xác định.
Câu 68. Kiểu biến động số lượng cá thể của quần thể nào sau đây là kiểu biến động theo chu kì? 

A.  Số lượng cá thể của quần thể thông ở Côn Sơn giảm sau khi khai thác.

B.  Số lượng cá thể của quần thể cá chép ở Hồ Tây giảm sau khi thu hoạch. 

C.  Số lượng cá thể của quần thể tràm ở rừng U Minh giảm sau khi cháy rừng. 

D.  Số lượng cá thể của quần thể ếch đồng ở miền Bắc Việt Nam tăng nhanh vào mùa hè và giảm vào mùa đông.
Câu 69. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về sự tăng trưởng của quần thể?

A.  Khi môi trường không bị giới hạn, mức sinh sản của quần thể là tối đa, mức tử vong là tối thiểu.

B.  Khi môi trường bị giới hạn, mức sinh sản của quần thể luôn lớn hơn mức tử vong.

C.  Khi môi trường bị giới hạn, mức sinh sản của quần thể là tối đa, mức tử vong là tối thiểu.

D.  Khi môi trường không bị giới hạn, mức sinh sản của quần thể luôn nhỏ hơn mức tử vong.
Câu 70. Cho chuỗi thức ăn: Tảo lục đơn bào → Tôm → Cá rô → Chim bói cá. Trong chuỗi thức ăn này, cá rô thuộc bậc dinh dưỡng 

A.  cấp 4. 
B.  cấp 3.
C.  cấp 2. 
D.  cấp 1. 
Câu 71. Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về diễn thế sinh thái ? 

A.  Trong diễn thế sinh thái, sự biến đổi của quần xã diễn ra độc lập với sự biến đổi điều kiện ngoại cảnh.

B.  Diễn thế nguyên sinh xảy ra ở môi trường mà trước đó chưa có một quần xã sinh vật nào. 

C.  Trong diễn thế sinh thái, các quần xã sinh vật biến đổi tuần tự thay thế lẫn nhau. 

D.  Diễn thế thứ sinh xảy ra ở môi trường đã có một quần xã sinh vật nhất định. 
Câu 72. “ Lúa Chiêm lấp ló đầu bờ - Hễ nghe tiếng sấm phất cờ mà lên”. Ý nghĩa của câu ca dao có liên quan đến một phần chu trình vật chất nào sau đây?

A.  Chu trình ni tơ
B.  Chu trình oxy

C.  Chu trình nước
D.  Chu trình phospho
Câu 73. Một trong những xu hướng biến đổi trong quá trình diễn thế nguyên sinh trên cạn là

A.  Tính ổn định của quần xã ngày càng giảm.

B.  Độ đa dạng của quần xã ngày càng giảm, lưới thức ăn ngày càng đơn giản.

C.  Độ đa dạng của quần xã ngày càng cao, lưới thức ăn ngày càng phức tạp.

D.  Sinh khối ngày càng giảm.
Câu 74. Khi kích thước của quần thể xuống dưới mức tối thiểu. Điều nào sau đây là không đúng?

A.  Sự hổ trợ giữa các cá thể trong quần thể giảm

B.  Khả năng sinh sản sẽ tăng lên do mật độ cá thể thấp,ít cạnh tranh

C.  Giao phối gần xảy ra làm giảm sức sống của quần thể

D.  Quần thể dể rơi vào trạng thái suy giảm dẫn tới diệt vong
Câu 75. Tại sao có thể coi một giọt nước lấy từ ao hồ là một hệ sinh thái? 

A.  Vì nó chứa nhiều động vật, thực vật và vi sinh vật.

B.  Vì nó có hầu hết các yếu tố của một hệ sinh thái. 

C.  Vì nó chứa rất nhiều động vật thuỷ sinh.

D.  Vì thành phần chính là nước. 
Câu 76. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về hệ sinh thái? 

A.  Hệ sinh thái tự nhiên bao gồm thành phần vô sinh (môi trường vật lí) và thành phần hữu sinh (quần xã sinh vật). 

B.  Hệ sinh thái tự nhiên là một hệ thống sinh học không ổn định. 

C.  Trong một hệ sinh thái tự nhiên, càng lên bậc dinh dưỡng cao hơn năng lượng càng tăng. 

D.  Hệ sinh thái tự nhiên là một hệ thống sinh học không hoàn chỉnh
Câu 77. Tập hợp sinh vật nào sau đây là quần thể sinh vật? 

A.  Những con tê giác một sừng sống trong Vườn Quốc gia Cát Tiên.   

B.  Những cây cỏ sống trên đồng cỏ Ba Vì. 

C.  Những con chim sống trong rừng Cúc Phương.

D.  Những con cá sống trong Hồ Tây. 
Câu 78. Hiệu suất sinh thái là 

A.  Tỉ lệ phần trăm chuyển hóa năng lượng giữa các bậc dinh dưỡng trong hệ sinh thái. 

B.  Tỉ lệ phần trăm năng lượng chuyển hoá từ môi trường vào quần xã sinh vật trong hệ sinh thái. 

C.  tỉ lệ phần trăm năng lượng bị tiêu hao (chủ yếu qua hô hấp) giữa các bậc dinh dưỡng trong hệ sinh thái. 

D.  Tỉ lệ phần trăm chuyển hoá vật chất giữa các bậc dinh dưỡng trong hệ sinh thái.
Câu 79. Trong một ao, người ta có thể nuôi kết hợp nhiều loại cá: mè trắng, mè hoa, trắm cỏ, trắm đen, trôi, chép, ...vì:

A.  tận dụng nguồn thức ăn là các loài động vật đáy

B.  tạo sự đa dạng loài trong hệ sinh thái ao

C.  tận dụng được nguồn thức ăn là các loài động vật nổi và tảo 

D.  mỗi loài có một ổ sinh thái riêng nên sẽ giảm mức độ cạnh tranh gay gắt với nhau
Câu 80. Khoảng xác định của nhân tố sinh thái, ở đó loài có thể sống tồn tại và phát triển ổn định theo thời gian gọi là

A.  Ổ sinh thái
B.  Giới hạn sinh thái 

C.  Sinh cảnh
D.  Nơi ở
Câu 81. Giới hạn sinh thái về nhiệt độ của 4 loài A; B; C; D lần lượt là: 10 - 38,50C ; 10,6 - 320C ; 5 - 440C; 8 - 320C. Loài có khả năng phân bố rộng nhất và hẹp nhất là:

A.  C và B
B.  C và A
C.  B và A
D.  C và D
Câu 82. Trong một ao, người ta có thể nuôi kết hợp nhiều loại cá: mè trắng, mè hoa, trắm cỏ, trắm đen, trôi, chép… vì

A.  Tận dụng được nguồn thức ăn là các loài động vật đáy.

B.  Tạo ra sự đa dạng loài trong hệ sinh thái ao.

C.  Mỗi loài có một ổ sinh thái riêng nên sẽ giảm mức độ cạnh tranh gay gắt với nhau.

D.  Tận dụng được nguồn thức ăn là các loài động vật nổi và tảo.
Câu 83. Trong một hệ sinh thái trên cạn, nhóm sinh vật nào sau đây là sinh vật sản xuất? 

A.  Nấm. 
B.  Động vật ăn thực vật. 

C.  Động vật ăn thịt.
D.  Cây xanh. 
Câu 84. Một quần thể với cấu trúc 3 nhóm tuổi: trước sinh sản, đang sinh sản và sau sinh sản sẽ bị diệt vong khi mất đi nhóm

A.  đang sinh sản.
B.  trước sinh sản.

C.  trước sinh sản và đang sinh sản.
D.  đang sinh sản và sau sinh sản
Câu 85. Khi đánh bắt cá được càng nhiều con non thì nên;

A.  Hạn chế vì quần thể sẽ suy thoái

B.  Tiếp tục vì quần thể ở trạng thái trẻ

C.  Dừng ngay, nếu không sẽ cạn kiệt.

D.  Tăng cường đánh cá vì quần thể đang ổn định
Câu 86. Loài ưu thế là loài có vai trò quan trọng trong quần xã do

A.  Có khả năng tiêu diệt các loài khác.

B.  Số lượng cá thể nhiều.

C.  Sức sống mạnh, sinh khối lớn, hoạt động mạnh.

D.  Số lượng cá thể nhiều, sinh khối lớn, hoạt động mạnh.
Câu 87. 1 Lưới thức ăn là

A.  Gồm nhiều loài sinh vật có quan hệ dinh dưỡng với nhau.

B.  Nhiều chuỗi thức ăn.

C.  Gồm nhiều loài sinh vật  

D.  Gồm nhiều chuỗi thức ăn có nhiều mắt xích chung.
Câu 88. Cho các hoạt động của con người sau đây:
(1) Khai thác và sử dụng hợp lí các dạng tài nguyên có khả năng tái sinh.
(2) Bảo tồn đa dạng sinh học.
(3) Tăng cường sử dụng chất hóa học để diệt trừ sâu hại trong nông nghiệp.
(4) Khai thác và sử dụng triệt để nguồn tài nguyên khoáng sản. 
Giải pháp của phát triển bền vững là các hoạt động

A.  (1) và (2).           
B.  (1) và (4).             

C. . (3) và (4).                     
D.  (2) và (3).                 
Câu 89. Trong một chuỗi thức ăn của hệ sinh thái trên cạn, nhóm sinh vật nào sau đây có tổng sinh khối lớn nhất?

A.  Sinh vật tiêu thụ bậc 3.
B.  Sinh vật sản xuất.

C.  Sinh vật tiêu thụ bậc 1.
D.  Sinh vật tiêu thụ bậc 2.
Câu 90. Sơ đồ nào sau đây mô tả đúng về một chuỗi thức ăn? 

A.  Tảo → chim bói cá → cá → giáp xác. 

B.  Giáp xác → tảo → chim bói cá → cá. 

C.  Tảo → giáp xác → cá → chim bói cá. 

D.  Tảo → giáp xác → chim bói cá → cá..
Câu 91. Hiện tượng khống chế sinh học có thể xảy ra giữa các quần thể

A.  Ếch đồng và chim sẻ.
B.  Tôm và tép.

C.  Cá rô phi và cá chép.
D.  Chim sâu và sâu đo.
Câu 92. Quan hệ giữa giun sán với người thuộc quan hệ

A.  Hợp tác.
B.  Cộng sinh.
C.  Cạnh tranh.
D.   Kí sinh.
Câu 93. Khi nói về sự phân bố cá thể trong quần thể sinh vật, phát biểu nào sau đây không đúng? 

A.  Phân bố theo nhóm thường gặp khi điều kiện sống phân bố đồng đều trong môi trường, có sự cạnh tranh gay gắt giữa các cá thể trong quần thể. 

B.  Phân bố đồng đều có ý nghĩa làm giảm mức độ cạnh tranh giữa các cá thể trong quần thể. 

C.  Phân bố theo nhóm là kiểu phân bố phổ biến nhất, giúp các cá thể hỗ trợ nhau chống lại điều kiện bất lợi của môi trường. 

D.  Phân bố ngẫu nhiên thường gặp khi điều kiện sống phân bố đồng đều trong môi trường và không có sự cạnh tranh gay gắt giữa các cá thể trong quần thể.
Câu 94. Khi các yếu tố của môi trường sống phân bố không đồng đều và các cá thể trong quần thể có tập tính sống thành bầy đàn thì kiểu phân bố của các cá thể trong quần thể này là 

A.  Phân bố ngẫu nhiên
B.  Phân bố theo độ tuổi

C.  Phân bố theo nhóm
D.  Phân bố đồng đều
Câu 95. Hệ sinh thái rừng mưa nhiệt đới nhóm sinh vật có sinh khối lớn là

A.  Sinh vật sản xuất.
B.  Sinh vật tiêu thụ cấp I.

C.  sinh vật tiêu thụ cấp II.
D.  Sinh vật phân hủy.
Câu 96. Khoảng giới hạn sinh thái cho cá rô phi ở Việt nam là

A.  100C- 420C.
B.  20C- 420C.
C.  50C- 400C
D.  5,60C- 420C.
------ HẾT ------
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